
CÁC CHỈ BÁO MỨC ĐỘ CÁC THÀNH PHẦN NĂNG LỰC  

1. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù và đóng góp của môn học trong việc hình thành, phát triển 

các năng lực đặc thù cho học sinh  

Môn Hoá học hình thành và phát triển ở học sinh năng lực hoá học – một biểu hiện đặc thù của năng lực 

khoa học tự nhiên với các thành phần: nhận thức hoá học; tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học; 

vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. 

Bảng 1. Bảng mô tả các biểu hiện cụ thể của năng lực hóa học 

 

Thành phần 

năng lực 

 

Biểu hiện 

Nhận thức hoá 

học  

 

(HH.1.1 )- 

(HH.1.8) 

Nhận thức được các kiến thức cơ sở về cấu tạo chất; các quá 

trình hoá học; các dạng năng lượng và bảo toàn năng lượng; một số chất hoá 

học cơ bản và chuyển hoá hoá học; một số ứng dụng của hoá học trong đời sống 

và sản xuất. Các biểu hiện cụ thể: 

1. Nhận biết và nêu được tên của các đối tượng, sự kiện, khái niệm hoặc quá 

trình hoá học. 

2. Trình bày được các sự kiện, đặc điểm, vai trò của các đối 

tượng, khái niệm hoặc quá trình hoá học. 

3. Mô tả được đối tượng bằng các hình thức nói, viết, công thức, 

sơ đồ, biểu đồ, bảng. 

4. So sánh, phân loại, lựa chọn được các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hoá 

học theo các tiêu chí khác nhau. 

5. Phân tích được các khía cạnh của các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hoá 

học theo logic nhất định. 

6. Giải thích và lập luận được về mối quan hệ giữa các các đối tượng, khái niệm 

hoặc quá trình hoá học (cấu tạo - tính chất, nguyên nhân - kết quả,...). 

7. Tìm được từ khoá, sử dụng được thuật ngữ khoa học, kết nối được thông tin 

theo logic có ý nghĩa, lập được dàn ý khi đọc và trình bày các văn bản khoa học. 

8. Thảo luận, đưa ra được những nhận định phê phán có liên 

quan đến chủ đề. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thành phần 

năng lực 

 

Biểu hiện 

Tìm hiểu thế giới 

tự nhiên dưới 

góc độ hoá học 

(HH2.1 )- (HH2.5) 

 

Quan sát, thu thập thông tin; phân tích, xử lí số liệu; giải thích; 

dự đoán được kết quả nghiên cứu một số sự vật, hiện tượng trong tự nhiên 

và đời sống. Các biểu hiện cụ thể: 

1. Đề xuất vấn đề: nhận ra và đặt được câu hỏi liên quan đến vấn đề; phân tích 

được bối cảnh để đề xuất vấn đề; biểu đạt được vấn đề. 

2. Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: phân tích được vấn 

đề để nêu được phán đoán; 

xây dựng và phát biểu được 

giảthuyết nghiên cứu. 

3.Lập kế hoạch thực hiện: xây dựng được khung logic nội dung tìm hiểu; lựa 

chọn được phương pháp thích hợp (quan sát, thực nghiệm, điều tra, phỏng 

vấn,...); lập được kế hoạch triển khai tìm hiểu. 

4. Thực hiện kế hoạch: thu thập được sự kiện và chứng cứ (quan sát, ghi chép, 

thu thập dữ liệu, thực nghiệm); phân tích được dữ liệu nhằm chứng minh hay 

bác bỏ giả thuyết; rút ra được kết luận và và điều chỉnh được kết luận khi cần 

thiết. 

5. Viết, trình bày báo cáo và thảo luận: sử dụng được ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, 

biểu bảng để biểu đạt quá trình và kết quả tìm hiểu; viết được báo cáo sau quá 

trình tìm hiểu; hợp tác với đối tác bằng thái độ lắng nghe tích cực và tôn trọng 

quan điểm, ý kiến đánh giá do người khác đưa ra để tiếp thu tích cực và giải 

trình, phản biện, bảo vệ kết quả tìm hiểu một cách thuyết phục. 

Vận dụng kiến 

thức, kĩ năng đã 

học 

(HH3.1 )- (HH3.5) 

Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết một số 

vấn đề trong học tập, nghiên cứu khoa học và một số tình huống cụ thể trong 

thực tiễn. Các biểu hiện cụ thể: 

1. Vận dụng được kiến thức hoá học để phát hiện, giải thích được một số 

hiện tượng tự nhiên, ứng dụng của hoá học trong cuộc sống. 

2.Vận dụng được kiến thức hoá học để phản biện, đánh giá ảnh 

hưởng của một vấn đề thực tiễn. 

3. Vận dụng được kiến thức tổng hợp để đánh giá ảnh hưởng của một vấn đề 

thực tiễn và đề xuất một số phương pháp, biện pháp, mô hình, kế hoạch giải 

quyết vấn đề. 

4. Định hướng được ngành, nghề sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ 

thông. 

5. Ứng xử thích hợp trong các tình huống có liên quan đến bản thân, gia đình 

và cộng đồng phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững xã hội và bảo vệ môi 

trường. 

 

 



2. Mức độ: 

 

Mức độ Động từ mô tả mức độ 

 

Biết 

– Gọi được tên (tên chất hoá học, công thức hoá học của chất và hợp chất), viết được, biểu 

diễn được, lập được (công thức hoá học của chất hoặc hợp chất; cấu hình electron của nguyên 

tố hoá học;...), phát biểu được, phân biệt được, nêu được (nội dung định luật, thuyết, khái niệm 

như: định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học; sự điện li;...). 

– Xác định được (khối lượng mol của chất, công thức hoá học của chất hoặc một đại 

lượng cần thiết thông qua các công thức, dữ kiện và thông tin đã cho), nhận ra được các 

dụng cụ, hoá chất cần thiết để tiến hành một thí nghiệm hoá học. 

– Tìm kiếm hoặc tìm hiểu thông tin (có trong bài viết hoặc hình ảnh bằng công cụ tìm 

kiếm, sử dụng từ khoá), sử dụng hoặc tra cứu được thông tin cần thiết trong các bảng, 

biểu đã cho như bảng tính tan, bảng tuần hoàn, bảng tín hiệu phổ, bảng Enthalpy ∆fHo
298K 

của một số chất; bảng “Giá trị thế điện cực chuẩn”... để hoàn thành yêu cầu đặt ra. 

Hiểu – Trình bày được nội dung bằng ngôn ngữ của cá nhân học sinh (trình bày được tính chất 

hoá học của một chất nào đó; trình bày được các loại liên kết; trình bày được các giai 

đoạn sản xuất một chất nào đó...). 

– Mô tả, nhận xét được thông tin thông qua tài liệu hoặc mô tả được thí nghiệm qua xem 

video, nêu và giải thích được hiện tượng thí nghiệm, nhận xét và rút ra kết luận. 

– Thực hiện được thí nghiệm (lựa chọn được dụng cụ, hoá chất, lắp ráp dụng cụ và tiến 

hành được thí nghiệm), quan sát, mô tả được các hiện tượng của thí nghiệm và giải thích 

được các hiện tượng đó, nhận xét và rút ra kết luận. 

– Phân tích được một vấn đề đưa ra bằng cách sử dụng những lí lẽ, lập luận của mình dựa 

trên cơ sở các thông tin đã biết (phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của phản 

ứng hoá học; phân tích các nguyên nhân, giải thích được hiện tượng như hiệu ứng nhà 

kính, mưa acid...). 

– Phân loại được các loại chất dựa vào những đặc điểm cơ bản theo các tiêu chí để phân 

thành các loại chất oxide, acid, base, muối, các loại chất vô cơ và hữu cơ như: các nhóm 

IA; IIA; nhóm VIIA; hydrocarbon, dẫn xuất halogen,... phân loại theo nhóm chức,...; 

– So sánh được các đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa các đối tượng (chất, nhóm 

chất; tính acid, tính base; tính oxi hoá, tính khử... giữa các chất trong cùng nhóm, cùng 

chu kì,...); 

– Dự đoán được, giải thích được tính chất của các chất, nhóm chất dựa vào đặc điểm cấu 

tạo nguyên tử, phân tử, liên kết, trạng thái tập hợp,... của chúng và chứng minh được các 

dự đoán đó; viết được phương trình hoá học để chứng minh các dự đoán đó. 



Vận dụng – Vận dụng được kiến thức để giải thích, vận dụng công thức để tính toán trong các tình 

huống tương tự, các tình huống quen thuộc, ví dụ: vận dụng được công thức tính enthalpy 

vào trong các trường hợp cụ thể tương tự,...); 

– Đặt câu hỏi, phát hiện được một số hiện tượng đơn giản trong thực tiễn và sử dụng kiến 

thức hoá học để giải thích, đề xuất được phương án thí nghiệm để giải quyết các tình 

huống thực tiễn, xác định được các mối liên hệ giữa các đại lượng liên quan để giải quyết 

một vấn đề, bài toán trong tình huống mới và tình huống có liên quan đến thực tiễn. 

– Vận dụng được những kiến thức đã được cung cấp hoặc đã biết để áp dụng cho một 

tình huống mới, tình huống gắn với thực tiễn (ví dụ: vận dụng được công thức tính 

enthalpy vào trong các trường hợp tính toán năng lượng của phản ứng hoá học trong thực 

tiễn để dự đoán khả năng dễ diễn ra/khó diễn ra của phản ứng; so sánh và giải thích mức 

độ diễn ra giữa các phản ứng trong thực tiễn). 

– Phân tích được các mối liên hệ giữa các đại lượng liên quan để giải quyết một vấn đề, 

bài toán trong tình huống mới và tình huống có liên quan đến thực tiễn (ví dụ như: Tại 

sao methane dễ tham gia phản ứng thế bởi chlorine trong khi ethylene thì ngược lại?, Tại 

sao ethanol có thể dùng làm nhiên liệu sạch?,...). 

– Phát hiện được một số hiện tượng trong thực tiễn và sử dụng được kiến thức hoá học 

để giải thích; đề xuất được phương án thí nghiệm để chứng minh, giải quyết các tình 

huống thực tiễn đó. (Chẳng hạn từ hiện tượng đóng cặn trong thiết bị gia dụng, thiết bị 

nhà máy: sử dụng kiến thức về nước cứng và làm mềm nước,..., đánh giá và lựa chọn 

được phương án thực nghiệm tối ưu) 

– Đề xuất được ý kiến về một vấn đề nào đó để hiểu rõ hơn hoặc lập luận để phản biện 

luận điểm nào đó đã được đưa ra trong chủ đề, viết được một báo cáo ngắn (trên cơ sở 

thu thập và phân tích, tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau); 

– Thuyết trình được về một vấn đề trên PowerPoint (là kết quả làm việc cá nhân hay làm 

việc theo nhóm), 

tranh luận (về một vấn đề); thiết kế, vẽ được một poster về bảo vệ môi trường,... 

– Xây dựng được hồ sơ tư liệu (về một vấn đề); lập được kế hoạch tìm tòi thông tin, đề 

xuất các phương án giải quyết một vấn đề của một dự án học tập hoặc dự án theo mô hình 

STEM. 

 


